




Tạp chí khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 2021, 15 (7V)

Mục lục

1. Nghiên cứu phân tích động lực học của kết cấu cầu đường sắt cao tốc
Phạm Duy Hòa, Trần Việt Hùng, Phùng Bá Thắng, Nguyễn Thị Nguyệt Hằng ....................................1

2. Nghiên cứu quan trắc ứng suất - biến dạng cầu vòm nhịp lớn trong quá trình thi công sử dụng
hệ thống cảm biến dây rung ở Việt Nam
Trịnh Phúc Thành, Trần Việt Hùng, Cù Việt Hưng, Nguyễn Tiến Phát,

Nguyễn Hùng Sơn, Vũ Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Tuấn ...........................................................13

3. Giải pháp kết cấu hầm bảo vệ ở các tuyến đường vùng núi có nguy cơ cao sụt lở và đá rơi
Phùng Bá Thắng, Lại Vân Anh, Nguyễn Văn Quang .......................................................................26

4. Nghiên cứu hiệu chỉnh mô hình đánh giá khả năng chịu tải công trình cầu dựa vào số liệu đo
đạc thực nghiệm trên mô hình toàn cầu
Nguyễn Duy Thảo, Võ Duy Hùng ..................................................................................................36

5. Xác định vị trí hư hỏng trên dầm bằng phương pháp sử dụng độ cong của dạng dao động
Nguyễn Hướng Dương, Bùi Tiến Thành .........................................................................................49

6. Đánh giá xu hướng sử dụng giải pháp đỗ xe kết nối nhằm hạn chế xe máy đi vào nội đô thành
phố Hà Nội
Đinh Văn Hiệp, Trần Mạnh Hùng, Bùi Văn Sáu, Lưu Thanh Tùng, Nguyễn Anh Tuấn ........................57

7. Ảnh hưởng của cốt liệu cao su đến tính chất cơ lý của cấp phối đá dăm-cao su gia cố xi măng
Phạm Ngọc Phương, Lê Minh Trung, Huỳnh Huy Hoàng, Trần Thị Thu Thảo,

Nguyễn Thanh Cường, Lê Đức Châu .............................................................................................68

8. Yếu tố tác động đến khả năng chuyển đổi phương tiện sang xe buýt của người dân Đà Nẵng
Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ, Fumihiko Nakamura.......................79

9. Đánh giá tường chắn đất có cốt dùng cốt mạ kẽm tự chế tạo bằng mô hình thực nghiệm và mô
phỏng có xem xét vật liệu đắp tại miền Trung Việt Nam
Châu Trường Linh, Nguyễn Thu Hà, Vũ Đình Phụng ......................................................................94

10. Nghiên cứu thực nghiệm gia cường sức kháng uốn cho dầm bê tông cốt thép bằng tấm CFRP
ứng suất trước
Hồ Mạnh Hùng, Phạm Ngọc Phương, Phan Hoàng Nam ..............................................................109

11. Mô hình hóa khớp dẻo trong đánh giá phá hoại địa chấn của cột bê tông cốt thép dựa trên mạng
nơron nhân tạo
Phan Hoàng Nam, Hồ Mạnh Hùng, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Phương Hoa ..................................119

12. Nghiên cứu chế độ bay UAV trong khảo sát địa hình công trình dạng tuyến - ứng dụng cho đoạn
đường đê Xuân Quan, Hà Nội
Lương Ngọc Dũng, Trần Đình Trọng, Vũ Đình Chiều, Bùi Duy Quỳnh,

Hà Thị Hằng, Dương Công Hiểu, Nguyễn Đình Huy ....................................................................131

13. Đánh giá tác động của lớp phủ đến nhiệt độ bề mặt đất và phân bố không gian nhiệt độ tại một
số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng ảnh viễn thám
Trần Đình Trọng, Khúc Thành Đông, Hà Thị Hằng, Hà Trung Khiên.............................................143

i



Tạp chí khoa học Công nghệ Xây dựng, ĐHXDHN, 2021, 15 (7V)

14. Nghiên cứu các phương án xử lý kết hợp số liệu của nhiều hệ thống định vị vệ tinh trong mạng
lưới GNSS
Vũ Đình Chiều, Vũ Ngọc Quang, Lương Ngọc Dũng, Hà Thị Hằng, Trần Đình Trọng .....................156

15. Mô hình số kỹ thuật cho cầu đúc sẵn sử dụng trong thiết kế định hướng chế tạo và lắp dựng
Nguyễn Duy Cương, Chang-su Shim, Nguyễn Thế Quân ...............................................................167

THÔNG TIN KHOA HỌC

1. Lời tựa .....................................................................................................................................181

2. Giao thông vận tải - Chúng ta đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi đến đâu?
Bùi Phú Doanh, Nguyễn Quang Đạo...........................................................................................182

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian địa lý quốc gia về giao thông phục vụ quy hoạch, quản lý
đô thị thông minh
Hoàng Dương Huấn...................................................................................................................190

4. Ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế cầu Hoàng Văn Thụ - Hải Phòng
Trần Quốc Bảo, Trần Huy Tuấn, Nguyễn Minh Tùng .....................................................................200

ii



Journal of Science and Technology in Civil Engineering, HUCE (NUCE), 2021, 15 (7V)

Table of Contents
1. Research on the dynamic response of high-speed railway bridges

Pham Duy Hoa, Tran Viet Hung, Phung Ba Thang, Nguyen Thi Nguyet Hang ....................................1
2. Stress-strain monitoring of long-span arch bridges during construction using vibration wire

strain gauge system in Vietnam
Trinh Phuc Thanh, Tran Viet Hung, Cu Viet Hung, Nguyen Tien Phat,

Nguyen Hung Son, Vu Thi Hong Nhung, Nguyen Ngoc Tuan ...........................................................13
3. Structure solution of protection tunnel for mountain roads with high risk of landslide and

rockfalls
Phung Ba Thang, Lai Van Anh, Nguyen Van Quang .......................................................................26

4. An investigation on calibration for bridge load rating model based on experimental data of
full-scale model
Nguyen Duy Thao, Vo Duy Hung ..................................................................................................36

5. Damage detection in a beam structure using modal curvature
Nguyen Huong Duong, Bui Tien Thanh .........................................................................................49

6. Evaluation for the trend of utilizing the “park and ride” solution in order to reduce motorcycles
entering into the center of Hanoi city
Dinh Van Hiep, Tran Manh Hung, Bui Van Sau, Luu Thanh Tung, Nguyen Anh Tuan ........................57

7. Effect of rubber aggregates on engineering properties of rubberized cement-treated base
materials
Pham Ngoc Phuong, Le Minh Trung, Huynh Huy Hoang, Tran Thi Thu Thao,

Nguyen Thanh Cuong, Le Duc Chau .............................................................................................68
8. Factors affecting the modal shift to bus of Da Nang citizens

Tran Thi Phuong Anh, Nguyen Phuoc Quy Duy, Phan Cao Tho, Fumihiko Nakamura .......................79
9. Assessment of mechanically stabilized earth walls using self-made galvanized steel strips by

experimental model and considering backfill materials in the central region-Vietnam
Chau Truong Linh, Nguyen Thu Ha, Vu Dinh Phung ......................................................................94

10. An experimental study on the flexural strengthening of reinforced concrete beams using
prestressed CFRP plates
Ho Manh Hung, Pham Ngoc Phuong, Phan Hoang Nam ..............................................................109

11. Plastic hinge modeling for seismic damage assessment of rectangular reinforced concrete
columns based on artificial neural network
Phan Hoang Nam, Ho Manh Hung, Nguyen Minh Hai, Hoang Phuong Hoa ..................................119

12. Studying of UAV flight mode for the line constructions topographic surveying – a case study
on Xuan Quang dike road, Hanoi
Luong Ngoc Dung, Tran Dinh Trong, Vu Dinh Chieu, Bui Duy Quynh,

Ha Thi Hang, Duong Cong Hieu, Nguyen Dinh Huy ....................................................................131
13. Impact assessment of land cover on land surface temperature and spatial distribution of

temperature on some roads in Hanoi, Vietnam by using remote sensing imagery
Tran Dinh Trong, Khuc Thanh Dong, Ha Thi Hang, Ha Trung Khien.............................................143

iii



Journal of Science and Technology in Civil Engineering, HUCE (NUCE), 2021, 15 (7V)

14. Research on processing options combining data of multi-satellite positioning systems in GNSS
network
Vu Dinh Chieu, Vu Ngoc Quang, Luong Ngoc Dung, Ha Thi Hang, Tran Dinh Trong .....................156

15. Digital engineering model for prefabricated bridges with design for manufacturing and
assembly
Nguyen Duy Cuong, Chang-su Shim, Nguyen The Quan ...............................................................167

SCIENCE AND TECHNOLOGY INFORMATION

1. Preface.....................................................................................................................................181

2. Transport and Communications - "Where are we now? Where will we go?"
Bui Phu Doanh, Nguyen Quang Dao...........................................................................................182

3. Building the national geospatial database of traffic for planning and smart city management
Hoang Duong Huan...................................................................................................................190

4. Application of new technology in design of Hoang Van Thu bridge - Hai Phong city
Tran Quoc Bao, Tran Huy Tuan, Nguyen Minh Tung .....................................................................200

iv


	B1
	B2
	00_Table of contents_1_vi
	00_Table of contents_2_en

